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1
	1.Phần Số học và phép tính
- Viết được các số trong phạm vi 100, biểu diễn các số trên tia số. (1.1)
- Viết các số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, viết được số liền trước, liền sau của một số.(1.2)
- So sánh các số trong phạm vi 100. (1.3)
- Cộng, trừ 2 số có hai chữ số trong phạm vi 100, không nhớ.(1.4)
	
Số câu
	2
(1.1) 
	
	4
(1.2)
	
4
(1.4)

	4
(1.3)
	
2
(1.4+ 2.1)
	
	2
(1.3  + 1.4)
	10
	8

	
	
	
Điểm
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3
	3

	
2
	2.Đại lượng và đo đại lượng
- Nhận biết được xăng ti mét là đơn vị đo độ dài (2.1)
- Biết tuần lễ có 7 ngày, thứ tự các ngày tron tuần.(2.2)
- Biết xem giờ đúng.(2.3)
- Đo độ dài đoạn thẳng không quá 20cm.(2.4)
	
Số câu
	2
(2.2 + 2.3)
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
Điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
3
	3. Yếu tố hình học
- Nhận biết được điểm, đoạn thẳng. (3.1)
- Điểm ở trong, ở ngoài một hình. (3.2)
- Vẽ được điểm ở trong, hoặc ở ngoài một hình. (3.3) 
- Vẽ được đoạn thẳng không quá 10cm hoặc nối các điểm để được hình tam giác, hình vuông. (3.4)
	
Số câu
	
	
	
	
	
	1
(3.4)
	
	1
(3.3)
	
	1

	
	
	
Điểm
	
	
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	
	1

	
4
	4. Giải bài toán có lời văn
- Tóm tắt được đề toán. Biết các phần của bài  giải. Viết được câu lời giải, phép tính giải, đáp số. (4.1)
- Biết giải bài toán và trình bày bài toán về thêm, bớt(4.2)
	Số
câu
	
	
	
	1
(4.2)
	
	1
(4.2)
	
	
	
	2

	
	
	
Điểm
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
TỔNG
	
	
Số câu
	4
	
	4
	5
	4
	4
	
	3
	12
	11

	
	
	
Điểm
	2
	
	1
	2
	1
	2.5
	
	1.5
	4
	6



